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Sản lượng thủy sảnSản lượng gỗ khai thác

Sản lượng chăn nuôi 
04 tháng đầu năm 2022

Thịt trâu, bò

 14,98%

Thịt lợn Thịt gà
Sữa bò tươi

 3,88%  3,4%  1,15%

6,55 %  0,34%

NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Ngô Lúa Rau các loại

2.019 ha 29.206 ha 2.407 ha

Diện tích gieo cấy vụ xuân 37.312 ha
Tính đến ngày 15/4/2022

04 tháng đầu năm 2022 04 tháng đầu năm 2022



Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Chế biến, chế tạo Khai khoáng
Sản xuất và phân 

phối điện
Cung cấp nước và 

xử lý nước thải

22,78 % 14,71%  6,82%  9,39%

Xe ôtô Xe máy Linh kiện 
điện tử

Quần áo Gạch ốp lát
Thức ăn 
gia súc

Chỉ số tiêu thụ Chỉ số tồn kho

 2,14% so với tháng trước

so với cùng kỳ 7,77%

 2,94% so với tháng trước

so với cùng kỳ 3,64%

 5,74%  11,08%  22,30%  2,04%  11,30%  5,47%

Chỉ số sản xuất công nghiệp
 14,59%04 tháng đầu năm 2022

04 tháng đầu năm 2022



HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Vốn ngân sách cấp huyện

Vốn ngân sách cấp tỉnh

Vốn ngân sách cấp xã

 23,53%

 7,39%

 10,93%

430
Doanh nghiệp 
thành lập mới

185
Doanh nghiệp 

hoạt động trở lại

293
Doanh nghiệp 

tạm ngừng hoạt động

21
Doanh nghiệp 

giải thể

46,89

46,18

6,93

Cơ cấu vốn NSNN(%)

Vốn đầu tư thực hiện Ngân sách nhà nước

Đầu tư trực tiếp nước ngoài
(Tính đến ngày 15/04/2022)

Tình hình đăng ký doanh nghiệp
(Tính đến ngày 15/04/2022)

07

triệu USD vốn 
đăng ký cấp mới124,5

dự án cấp mới 05 dự án điều chỉnh vốn

triệu USD vốn 
đăng ký điều chỉnh87,4

04 tháng đầu năm 2022



THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 
Và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

7,9 tỷ đồng 

1.223 tỷ đồng

17.762 tỷ đồng

764 tỷ đồng

Bán lẻ hàng hóa Dịch vụ khác

Du lịch lữ hành

 3,28%

 1,41%

 73,17%  5,99%

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

Vận chuyển

Luân chuyển

 20,47%

 20,35%

Vận chuyển

Luân chuyển

 8,36%

 2,38%

Vận tải hành khách

Vận tải hàng hóa

04 tháng đầu năm 2022



Thu ngân sách nhà nước Chi ngân sách nhà nước

2022

Thu chi ngân sách nhà nước
(Tính đến 15/04/2022)

THU CHI NGÂN SÁCH
TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

Bảo hiểm xã hội
(Tính đến 30/04/2022)

111.500 tỷ đồng
Tổng dư nợ cho vay, 
tăng 9,27% so với cuối năm 2021

Hoạt động ngân hàng, tín dụng
(Tính đến 30/04/2022)

100.000 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn huy động, 
tăng 3,79% so với cuối năm 2021

11.469 tỷ đồng

 4,83%
7.573 tỷ đồng

 11,53%

35,85%

98,92%

Tham gia BHXH 
237.970 người

Tham gia BHYT 
1.104.268 người

Lực lượng lao động

Dân số



CHỈ SỐ GIÁ

Chỉ số giá tiêu dùng 
(bình quân 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ)

 1,52%

CPI

Dịch vụ
ăn uống

Đồ uống,
thuốc lá

May mặc

Nhà ở,
VLXD

Thiết bị,
đồ dùng
gia đình

Dịch vụ
khác

Thuốc,
dịch vụ y tế

Giao thông

Bưu chính
viễn thông

Giáo dục

Văn hóa,
giải trí,
du lịch

 0,66%

 11,98%  3,25%

 0,42%

 1,04%

Chỉ số giá đô la mỹ

 0,05% 0,68%

 1,35%

 0,55%

 4,19%

 1,16%

 0,15%

 1,32%

Chỉ số giá vàng



MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

An toàn giao thông

Xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông

06 người chết

03 người bị thương

Cháy nổ

Xảy ra 03 vụ cháy

01 người bị thương

Thiệt hại 475 triệu đồng

Tỷ lệ tiêm phủ vắc xin
(tính đến ngày 25/04/2022)

Số ca nhiễm Covid-19 
(từ ngày 27/4/2021 - 25/04/2022)

COVID-19
VACCINE

Đạt 100%

363.789 ca mắc

790.109 người trên 18 tuổi

Đạt 100%

118.116 trẻ từ 12-17 tuổi

3.723 ca đang điều trị

348.037 ca đã điều trị khỏi

04 tháng đầu năm 2022

04 tháng đầu năm 2022


